
STT  TÊN MẶT HÀNG
 ĐƠN GIÁ

(gồm VAT)
ĐVT

HÌNH

ẢNH

1 3 inch  Mit-Tach/KHL (màu trắng)         39,600 Hộp/5000 sợi

2 3 inch  Mit-Tach/KHL (màu đen)         41,800 Hộp/5000 sợi

3 5 inch  Mit-Tach/KHL (màu trắng)         40,700 Hộp/5000 sợi

4 5 inch  Mit-Tach/KHL (màu đen)         42,900 Hộp/5000 sợi

5 7 inch  Mit-Tach/KHL (màu trắng)         50,600 Hộp/5000 sợi

6 7 inch  Mit-Tach/KHL (màu đen)         52,800 Hộp/5000 sợi

7 9 inch  Mit-Tach/KHL (màu trắng)         64,900 Hộp/5000 sợi

8 9 inch  Mit-Tach/KHL (màu đen)         67,100 Hộp/5000 sợi

9 12 inch  Mit-tach (màu trắng)       116,600 Hộp/5000 sợi

10 12 inch  Mit-tach (màu đen)       132,000 Hộp/5000 sợi

11 15 inch  Mit-tach (màu trắng)       286,000 Hộp/5000 sợi

12 18 inch  Mit-tach (màu trắng)       291,500 Hộp/5000 sợi

13 20 inch  Mit-tach (màu trắng)       324,500 Hộp/5000 sợi

14 22 inch  Mit-tach (màu trắng)       330,000 Hộp/5000 sợi

15 3- 5 inch Mit-Tach/KHL (màu trắng)         50,600 Hộp/5000 sợi

16 3- 5 inch Mit-Tach/KHL (màu đen)         52,800 Hộp/5000 sợi

17 7 inch Mit-tach (màu trắng)         67,100 Hộp/5000 sợi

18 7 inch Mit-tach (màu đen)         70,400 Hộp/5000 sợi

19 9 inch Mit-tach (màu trắng)         75,900 Hộp/5000 sợi

20 9 inch Mit-tach (màu đen)         79,200 Hộp/5000 sợi

21
5 inch tròn dẹp không lộ đầu 

Mit-Tach (màu trắng)
        88,000 Hộp/5000 sợi

22
7 inch tròn dẹp không lộ đầu

Mit-Tach (màu trắng)
      125,400 Hộp/5000 sợi

23
9 inch tròn dẹp không lộ đầu

Mit-Tach (màu trắng)
      132,000 Hộp/5000 sợi

24 5 inch       236,500 Hộp/5000 sợi
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25 9 inch       214,500 Hộp/5000 sợi

26 V-fastener 3 inch - 4 inch       748,000 Hộp/5000 sợi

27 V-fastener 5 inch       847,000 Hộp/5000 sợi

28
Dây treo nhãn bằng chỉ VN

màu trắng/ màu đen
      236,500 Hộp/5000 sợi

29
Dây treo nhãn bằng chỉ VN

màu xám
      264,000 Hộp/5000 sợi

30
Dây treo nhãn bằng chỉ VN

màu đỏ
      264,000 Hộp/5000 sợi

31
Dây kim tuyến treo nhãn VN

màu đen, vàng, xám
      352,000 Hộp/5000 sợi

32
Dây treo nhãn bằng chỉ TQ

màu trắng/ màu đen
      253,000 Hộp/5000 sợi

33
Dây treo nhãn bằng chỉ TQ

màu đỏ/ màu đồng/ màu xám
      264,000 Hộp/5000 sợi

34 15-25 mm Mit-Tach/KHL (màu trắng)         23,100 Hộp/5000 sợi

35 15-25 mm Mit-Tach/KHL (màu đen)         25,300 Hộp/5000 sợi

36 35-50mm Mit-Tach/KHL (màu trắng)         24,200 Hộp/5000 sợi

37 35-50 mm Mit-Tach/KHL (màu đen)         26,400 Hộp/5000 sợi

38 65-75 mm Mit-Tach/KHL (màu trắng)         26,400 Hộp/5000 sợi

39 65-75 mm Mit-Tach/KHL (màu đen)         28,600 Hộp/5000 sợi

40 100mm Mit-Tach/KHL (màu trắng)         40,700 Hộp/5000 sợi

41 100mm Mit-Tach/KHL (màu đen mỏng)         42,900 Hộp/5000 sợi

42 125mm Mit-Tach/KHL (màu trắng)         44,000 Hộp/5000 sợi

TI XỎ NHẬT

DÂY TREO NHÃN BẰNG CHỈ

TI BẮN TIÊU CHUẨN
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43 100-125 mm Mit-Tach/KHL (màu đen dày)         46,200 Hộp/5000 sợi

44 150 mm Mit-tach (màu trắng)         78,100 Hộp/5000 sợi

45 175 mm Mit-tach (màu trắng)         90,200 Hộp/5000 sợi

46 200 mm Mit-tach (màu trắng)       165,000 Hộp/5000 sợi

47 230 mm Mit-tach (màu trắng)       196,900 Hộp/5000 sợi

48 Ti 100 viên 35-65mm         64,900 Hộp/5000 sợi

49
50-65-75 mm Mit-tach 

(màu trắng) (đầu ti bản to 8x3mm)
        33,000 Hộp/5000 sợi

50
50-65-75 mm Mit-tach 

(màu đen) (đầu ti bản to 8x3mm)
        35,200 Hộp/5000 sợi

51 Ti nhuyễn Mittach 15-25mm         71,500 Hộp/10.000 sợi

52 Ti nhuyễn Mittach 25mm màu đen         73,700 Hộp/10.000 sợi

53 Ti nhuyễn Mittach 35-50mm         72,600 Hộp/10.000 sợi

54 Ti nhuyễn Mittach 50mm màu đen         74,800 Hộp/10.000 sợi

55 Ti nhuyễn Mittach 65-75mm         71,500 Hộp/10.000 sợi

56 Ti nhuyễn Mittach 75mm màu đen         73,700 Hộp/10.000 sợi

57
Ti siêu nhuyễn 4.5 mm KHL 

( màu trắng)
      112,200 Hộp/10.000 sợi

58
Ti siêu nhuyễn 5.4 mm KHL 

( màu đen)
      112,200 Hộp/10.000 sợi

59
Ti wash 5-7mm Nylon 

MIT-TACH (100 viên/vĩ)
        37,400 Hộp/10.000 sợi

60
Ti wash 5-7mm Nylon 

MIT-TACH (125 viên/vĩ)
        27,060 Hộp/10.000 sợi

61
Ti wash 5-7mm Nylon 

MIT-TACH kéo dãn
        46,200 Hộp/10.000 sợi

62 Ti wash 9mm nylon MIT-TACH         45,100 Hộp/10.000 sợi

63 Ti wash 11mm nylon MIT-TACH         46,200 Hộp/10.000 sợi

64 Ti wash 13mm nylon MIT-TACH         51,700 Hộp/10.000 sợi

TI BẮN SIÊU NHUYỄN

TI BẮN WASH NYLON - P.P

TI BẮN NHUYỄN
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65 Ti wash 5-7mm PP MIT-TACH         24,200 Hộp/10.000 sợi

66 Ti wash 9mm PP MIT-TACH         30,800 Hộp/10.000 sợi

67 Ti wash 11-13mm PP MIT-TACH         40,700 Hộp/10.000 sợi

68 35-50-65 mm         97,900 Hộp/5000 sợi

69 25mm – 35mm       115,500 Hộp/5000 sợi

70 50mm       115,500 Hộp/5000 sợi

71 25mm-35mm       115,500 Hộp/5000 sợi

72 25-35-60 mm         62,700 Hộp/5000 sợi

73 GOLDEN EAGLE GE-25 (màu trắng)       174,900 Cuộn

74 KS-25 ( màu trắng )       165,000 Cuộn

75 KHL-25 ( màu trắng )       190,300 Cuộn

76 KHL-25 ( màu đen )       259,600 Cuộn

77 KHL-S25 ( màu trắng)       277,200 Cuộn

78 SAGA S-25 (màu trắng)       319,000 Cuộn

79 KHL SPECIAL ( màu trắng)       253,000 Cuộn

TI BẮN - ĐẠN BẮN ĐẦU MÓC TRÕN - HOOK PIN

TI BẮN BI - BALL PIN

TI ĐÓNG NHÃN ( TI THANG )

TI BẮN ĐÔI - DOUBLE PIN

TI BẮN ĐẦU TRÕN - RING PIN
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80 COCO T-25 (màu trắng)       170,500 Cuộn

81
KHL-9500 (ti than siêu nhuyễn dùng cho máy 

ST-9500)
      319,000 Cuộn



0902.842.980                 










